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	1
	Hà Thị Nga
	20/02/1969  
	Nữ
	Việt Nam
	Thái
	Không
	Xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	Tòa nhà công vụ Chính phủ N04A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	12/12 
	Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, chính trị
	Cử nhân
	Cử nhân
	Tiếng Anh A
	Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	16/3/1995  
	Không
	Tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2009

	2
	Nguyễn Thanh Cầm 
	11/8/1975  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Số 54, Tổ 19B Thanh Hà, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	12/12 
	Đại học chuyên ngành quan hệ quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Thạc sĩ công tác xã hội - tiếng Anh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	22/5/2006   
	Không
	Không

	3
	Nguyễn Thị Lan Hương 
	18/9/1975  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Số 8/28/106, phố Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	12/12 
	Đại học chuyên ngành luật, tâm lý giáo dục
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Thượng tá, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng
	Công an Thành phố Hải Phòng
	03/02/2002   
	Không
	Không

	4
	Nguyễn Trần Phượng Trân 
	28/01/1976  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Số 135/56, Trần Hưng Đạo, Tổ 49, Khu phố 3, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành xã hội học, tư tưởng Hồ Chí Minh; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh
	08/12/2003   
	Không
	Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

	5
	Dư Thị Mỹ Hân 
	15/4/1985  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Số 156/50D, đường Đoàn Thị Điểm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	12/12 
	Đại học chuyên ngành địa lý - du lịch
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ
	19/5/2005   
	Không
	Không

	6
	Nguyễn Thị Phương Linh 
	30/11/1975  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	Số 41, đường Nguyễn Thanh Sơn, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	12/12 
	Đại học chuyên ngành sư phạm, kinh tế - chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý xã hội
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B, tiếng Trung (HSK cấp 4)
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang
	18/11/1999   
	Không
	Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

	7
	Tạ Thị Mỹ Đào 
	16/02/1987  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tổ 5, ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	12/12 
	Đại học chuyên ngành công tác xã hội
	Cử nhân
	-
	Tiếng Anh B
	Chuyên viên Ban Xây dựng Tổ chức hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	   
	Không
	Không

	8
	Trần Thị Vân 
	22/02/1975  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	0BT15-BT16, đường Lê Lai, khu đô thị Nam Võ Cường, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành tiếng Anh sư phạm, luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Cử nhân Tiếng Anh
	Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh
	06/01/2006   
	Không
	Huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) nhiệm kỳ 2004-2011; Tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

	9
	Ngô Thị Bình 
	10/11/1984  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Khu phố Hương Mạc, phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành công tác xã hội
	Cử nhân
	Sơ cấp
	Tiếng Anh B
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	30/5/2019   
	Không
	Không

	10
	Huỳnh Thị Thúy Phương 
	25/4/1980  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Số 75/17, khu phố 3, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	12/12 
	Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Cử nhân tiếng Anh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Chính sách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
	12/8/2004   
	Không
	Không

	11
	Nguyễn Thị Thu Thủy 
	07/8/1976  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Số 99/4, đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành luật quốc tế, luật kinh doanh toàn cầu
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Thạc sĩ luật - Tiếng Anh
	Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
	22/01/2009   
	Không
	Tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021

	12
	Lê Vũ Vân Kiều 
	01/01/1982  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Xóm 2, thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	12/12 
	Đại học chuyên ngành hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Việt Nam
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	22/12/2008   
	Không
	Không

	13
	Bùi Thị Bạch Mai 
	08/8/1980  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Tổ 5, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	12/12 
	Đại học chuyên ngành luật hành chính
	Cử nhân
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	01/11/2013   
	Không
	Phường Phú Thịnh nhiệm kỳ 2016-2021

	14
	Điểu Huỳnh Sang 
	25/12/1980  
	Nữ
	Việt Nam
	Stiêng
	Không
	Xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	Tổ 7, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước
	02/9/2010   
	XIII, XIV
	Tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

	15
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt 
	25/9/1972  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã An Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
	Số 16, đường Lê Trọng Tấn, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành luật
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk; Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk
	04/8/1998   
	Không
	Tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

	16
	Vũ Thị Bích Ngọc 
	16/6/1979  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Số 19, Cô Giang, tổ 13, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	12/12 bổ túc 
	Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
	31/01/2007   
	Không
	Không

	17
	Lê Thị Thùy Trang 
	21/12/1986  
	Nữ
	Việt Nam
	Mạ
	Không
	Xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kinh tế
	Cử nhân
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đắk Nia; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắk Nia; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Đắk Nia
	Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	06/4/2016   
	Không
	Xã Đắk Nia (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) nhiệm kỳ 2016-2021

	18
	Dương Ánh Phượng 
	26/6/1971  
	Nữ
	Việt Nam
	Mông
	Không
	Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
	Số nhà 08, ngõ 73, đường Nguyễn Du, tổ 16, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	12/12 
	Đại học chuyên ngành thông tin - thư viện; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Tiếng Anh B1
	Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang
	14/10/2002   
	Không
	Không

	19
	Nguyễn Thị Thu Trúc 
	29/8/1983  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kế toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Trưởng ban Kinh tế, Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An
	Ban Kinh tế, Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An
	25/12/2007   
	Không
	Không

	20
	Nguyễn Thị Thúy Ngọc 
	22/7/1982  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Số 16, đường Trương Hán Siêu, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	01/02/2008   
	Không
	Không

	21
	Hoàng Thị Thu Phương 
	19/8/1980  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	Số 94Đ-Ô19, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	12/12 
	Đại học chuyên ngành bảo hộ lao động
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	20/01/2006   
	Không
	Không

	22
	Phạm Thị Thúy 
	19/6/1983  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kinh tế chính trị
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Phó trưởng Ban Tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định
	Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định
	03/02/2010   
	Không
	Không

	23
	Trần Thị Thúy 
	03/11/1990  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	Số 17/729, đường Trường Chinh, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Đinh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kế toán
	Cử nhân
	-
	Tiếng Anh B
	Nhân viên phục vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định
	   
	Không
	Không

	24
	Lê Thị Thanh Hải 
	06/12/1978  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Số 16, ngõ 6, đường Phan Cảnh Quang, khối 10, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	12/12 
	Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B1
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
	15/10/2003   
	Không
	Không

	25
	Hoàng Thị Thu Hiền 
	10/11/1975  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Số D2-02, đường N6, khu Đô thị Minh Khang, xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	12/12 
	Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Cử nhân Anh
	Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
	10/4/2000   
	Không
	Không

	26
	Lê Đào An Xuân 
	09/01/1983  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 375, Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kỹ sư quản lý môi trường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý môi trường
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B2
	Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên
	24/9/2011   
	Không
	Không

	27
	Nguyễn Minh Tâm 
	19/3/1972  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Số 12, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	12/12 
	Thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B1
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình
	08/8/1997   
	Không
	Không

	28
	Đinh Thị Nghiêng 
	30/10/1979  
	Nữ
	Việt Nam
	Hre
	Không
	Xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	Thôn Thượng Đố, xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	12/12 
	Đại học chuyên ngành hành chính học
	Cử nhân
	Trung cấp
	Tiếng Anh B
	Bí thư Chi bộ Nông dân - Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	01/10/2001   
	Không
	Không

	29
	Nguyễn Thị Kim Nhàn 
	12/11/1977  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Chung cư The Sapphire, số 1, Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành giáo dục chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B1
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh
	15/5/2003   
	Không
	Huyện Tiên Yên  nhiệm kỳ 2004-2011

	30
	Hoàng Thị Đôi 
	04/6/1977  
	Nữ
	Việt Nam
	Lào
	Không
	Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Tổ 13, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	12/12 
	Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La
	31/12/2004   
	Không
	Huyện Sông Mã nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021; Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

	31
	Quàng Thị Hoa 
	24/8/1984  
	Nữ
	Việt Nam
	Thái
	Không
	Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	12/12 
	Đại học chuyên ngành công tác dân vận; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý xã hội
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh B1
	Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	06/3/2006   
	Không
	Không

	32
	Huỳnh Thị Phương Loan 
	05/9/1982  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Số 47, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành kế toán
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh B
	Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	11/5/2011   
	Không
	Không

	33
	Phan Thị Thùy Vân 
	11/01/1980  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	Số 272, ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	12/12 
	Đại học chuyên ngành địa kinh tế phát triển vùng; tổ chức; Thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh C
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh
	22/12/2003   
	Không
	Không

	34
	Vi Thanh Hương 
	16/01/1984  
	Nữ
	Việt Nam
	Thái
	Không
	Xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Khu phố Thăng Bình, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 
	Đại học chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn
	Cử nhân
	Cao cấp
	Tiếng anh TOEFL ITP B1
	Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	17/01/2005   
	Không
	Huyện Như Xuân nhiệm kỳ 2016-2021

	35
	Lê Thị Nguyên 
	18/11/1984  
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Số nhà 34, đường Hoa Hồng 1, Khu đô thị Vinhome starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 
	Đại học chuyên ngành khoa học lịch sử; Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng
	Thạc sĩ
	Sơ cấp
	Tiếng Anh B
	Phó Trưởng Ban Xây dựng tổ chức hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa
	01/12/2008   
	Không
	Không

	36
	Sùng Thị Tường Vy 
	18/12/1993  
	Nữ
	Việt Nam
	Mông
	Không
	Bản Chế Tạo, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	12/12 
	Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực
	Cử nhân
	Sơ cấp
	Tiếng Anh B; nói được tiếng Mông
	Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	20/5/2019   
	Không
	Không
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